
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_QT05 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71903163 Nguyễn Thị Lan Anh 1   

2 DH71903036 Ngụy Kiều Nguyệt ánh 

Không nộp hồ sơ 

3 DH71900088 Võ Phi Ngọc Châu 

4 DH71900476 Nguyễn Hoàng Đạt 

5 DH71903495 Trần Vĩnh Hải 

6 DH71900102 Đặng Thị Kim Hằng 

7 DH71903792 Huỳnh Thị Kim Khánh 2   

8 DH71900010 Tăng Diệu Khánh Không nộp hồ sơ 

9 DH71905068 Trịnh Nhựt Khánh 1.5   

10 DH71900052 Phan Đăng Khoa 
Không nộp hồ sơ 

11 DH71901304 Nguyễn Xuân Nhất Khuê 

12 DH71904983 Phạm Thị Kìa 6   

13 DH71900338 Nguyễn Phước Tuấn Kiệt Không nộp hồ sơ 

14 DH71905022 Nguyễn Thị Thùy Linh 1.5   

15 DH71900263 Thái Thị Trúc Linh Không nộp hồ sơ 

16 DH71900448 Nguyễn Lê Trường Luân 1   

17 DH71905029 Nguyễn Thị Thiên Lý 

Không nộp hồ sơ 

18 DH71904998 Nguyễn Thanh Nga 

19 DH71904094 Trần Thị Tuyết Ngọc 

20 DH71900432 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 

21 DH71900310 Huỳnh Kiều Oanh 

22 DH71900475 Nguyễn Hoàng Phúc 

23 DH71904288 Nguyễn Trọng Phương 

24 DH71900449 Vũ Thị Thu Phương 

25 DH71900323 Võ Trúc Quỳnh 

26 DH71903051 Huỳnh Công Thành 1   



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

27 DH71904497 Nguyễn Thị Thảo 
Không nộp hồ sơ 

28 DH71900431 Nguyễn Minh Thuận 

29 DH71904597 Trương Thị Thanh Thủy 2   

30 DH71900356 Phùng Thị Anh Thư 

Không nộp hồ sơ 

31 DH71904647 Nguyễn Phùng Minh Tiến 

32 DH71900275 Lê Thị Như Trang 

33 DH71904702 Huỳnh Phạm Quế Trâm 

34 DH71900011 Võ Thị Kiều Trinh 

35 DH71904837 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 

36 DH71900091 Phùng Ngọc Tường 

37 DH71905040 Đinh Thế Uy 

38 DH71904921 Lê Trung Vĩnh 

39 DH71905053 Huỳnh Nguyễn Trúc Vy 2   

40 DH71900136 Phạm Quỳnh Ngọc Vy 
Không nộp hồ sơ 

41 DH71900193 Võ Thị Như ý 

42 DH71904710 H Trâm Ya 5   

43 DH71904969 Cao Thị Yến Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


